
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 30, ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

11/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG NGHIỆP BẢO NAM

0108940457

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÔNG 
NGHIỆP BẢO NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BAO NAM INDUSTRIAL COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: BANAMCO CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 091149 6677
Email: banamco.industrial@gmail.com www.banamco.com.vn

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh 2310(Chính)

2. Tái chế phế liệu 3830

3. Thu gom rác thải độc hại 3812

4. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

5. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

6. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

7. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

8. Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác 2393

9. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

10. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

11. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

12. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

13. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

14. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

15. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

16. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

17. Lắp đặt hệ thống điện 4321

18. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

22. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

23. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

24. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa.
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
ANH HIẾU

Phòng 415-B7 Khu 
tập thể Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

700.000.000 70,000 033085006350

2 NGUYỄN 
THỊ THU 
HÀ

Phòng 415-B7 khu 
tập thể Nghĩa Tân, 
Phường Nghĩa Tân, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 001187026837

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033085006350
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 415-B7 Khu tập thể Nghĩa Tân, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 30, ngõ 1, đường Trần Quốc Hoàn, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ANH HIẾU Nam

03/12/1985 Kinh Việt Nam

09/07/2019 Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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